
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Tầng 3, Dolphin Plaza, Số 28 Trần Bình, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

28/11/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG JEIL VIỆT NAM

0109007236

STT Tên ngành Mã ngành

1. Xây dựng nhà để ở
Chi tiết: Xây dựng nhà các loại

4101(Chính)

2. Xây dựng nhà không để ở
Chi tiết: Xây dựng nhà các loại

4102

3. Xây dựng công trình đường bộ
Chi tiết: Thi công, xây dựng các công trình đường bộ

4212

4. Xây dựng công trình điện
Chi tiết: Thi công, xây dựng các công trình điện

4221

5. Xây dựng công trình cấp, thoát nước
Chi tiết: Thi công, xây dựng các công trình cấp, thoát nước

4222

6. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc
Chi tiết: Thi công, xây dựng các công trình viễn thông, thông 
tin liên lạc

4223

7. Xây dựng công trình công ích khác
Chi tiết: Thi công, xây dựng các công trình công ích khác

4229

8. Xây dựng công trình thủy
Chi tiết: Thi công, xây dựng các công trình thủy

4291

9. Xây dựng công trình khai khoáng
Chi tiết: Thi công, xây dựng các công trình khai khoáng

4292

10. Xây dựng công trình chế biến, chế tạo
Chi tiết: Thi công, xây dựng các công trình chế biến, chế tạo

4293

11. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Thi công, xây dựng các công trình kỹ thuật dân dụng 
khác

4299

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG 
JEIL VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: JEIL ENGINEERING & CONSTRUCTION 
VIETNAM CO., LTD.
Tên công ty viết tắt: JEILVINA

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 02437876232
Email: Lim4033@gmail.com

Fax:
Website:
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2.300.000.000 VNĐ

12. Chuẩn bị mặt bằng
Chi tiết: Cung cấp các dịch vụ xây dựng mang tính chất thương 
mại

4312

13. Lắp đặt hệ thống điện
Chi tiết: Cung cấp dịch vụ lắp đặt hệ thống điện

4321

14. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí
Chi tiết: Cung cấp dịch vụ lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, 
điều hòa không khí

4322

15. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: Cung cấp dịch vụ lắp đặt hệ thống xây dựng khác

4329

16. Hoàn thiện công trình xây dựng
Chi tiết: Cung cấp dịch vụ hoàn thiện và kết thúc công trình 
xây dựng

4330

17. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
Chi tiết: Dịch vụ lắp ráp và lắp dựng các công trình được làm 
sẵn

4390

18. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
Chi tiết: Nghiên cứu thị trường (ngoại trừ CPC 86402 - dịch vụ 
thăm dò ý kiến công chúng)

7320

19. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Cung cấp dịch vụ kiến trúc và tư vấn kỹ thuật

7110

20. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: Dịch vụ tư vấn bất động sản

6820

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Error: Subreport could not be shown.

- tương đương 100.000 USD (một trăm nghìn đô la Mỹ)

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       M67921076
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 6, Nakseongdaeyeok 12-gil, Gwanak-gu, Seoul, Hàn 
Quốc
Chỗ ở hiện tại: Grand Plaza Hanoi Hotel, 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, 
Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   SANG HOON LIM Nam

25/03/1981 Hàn Quốc

14/02/2018 Bộ Ngoại giao Hàn Quốc

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Hộ chiếu nước ngoài

Chủ tịch kiêm Tổng giám đốcChức danh:
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